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י1 בְתִּֽ וְשַׁ֣
và–trở–về
H7725

י אֲנִ֗
chúng–tôi
H0589

וָאֶרְאֶה֙
và–thấy
H7200

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

ים הָעֲ֣שֻׁקִ֔
sự–áp–bức
H6217

ר אֲשֶׁ֥
mà

ים נַעֲשִׂ֖
làm

חַת תַּ֣
dưới
H8478

מֶשׁ הַשָּׁ֑
mặt–trời
H8121

׀וְהִנֵּ֣ה 
và–này
H2009

דִּמְעַת֣
nước–mắt
H1832

ים הָעֲשֻׁקִ֗
sự–áp–bức
H6217

וְאֵ֤ין
và–không–có
H0369

לָהֶם֙
—

ם מְנַחֵ֔
an–ủi
H5162

וּמִיַּ֤ד
và–từ–tay
H3027

שְׁקֵיהֶם֙ עֹֽ
áp–bức–họ�
H6231

חַ כֹּ֔
sức–lực

ין וְאֵ֥
và–không–có
H0369

לָהֶ֖ם
—

ם׃ מְנַחֵֽ
an–ủi
H5162

Ta xây lại, xem xét mọ�i sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời; kìa, nước mắt của kẻ bi � hà hiếp, sọng không ai an ủi họ�! 
Kẻ hà hiếp có qụyền phép, sọng không ai an ủi chọ kẻ bi � hà hiếp!

ח2ַ וְשַׁבֵּ֧
và–khen–ngợi

אֲנִי֛
chúng–tôi
H0589

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

ים הַמֵּתִ֖
chết
H4191

שֶׁכְּבָר֣
đã–từ–lâụ
H3528

מֵת֑וּ
chết
H4191

מִן־
từ

ים הַחַ֣יִּ֔
sống

ר אֲשֶׁ֛
mà

מָּה הֵ֥
họ�
H1992

חַיִּ֖ים
sống

נָה׃ עֲדֶֽ
chọ–đến–nay–nó
H5728

Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâụ rồi là sướng hơn kẻ còn sống;

וְטוֹב3֙
và–tốt–lành

ם מִשְּׁנֵיהֶ֔
từ–hai–họ�
H8147

אֵ֥ת
[mụ�c–đích]
H0853

אֲשֶׁר־
mà

ן עֲדֶ֖
chọ–đến–nay
H5728

א ֹ֣ ל
không
H3808

הָיָה֑
là
H1961

ר אֲשֶׁ֤
mà

א־ ֹֽ ל
không
H3808

רָאָה֙
thấy
H7200

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

ה הַמַּעֲשֶׂ֣
công–việc
H4639

ע הָרָ֔
xấụ–xa

ר אֲשֶׁ֥
mà

ה נַעֲשָׂ֖
làm

חַת תַּ֥
dưới
H8478

ׁמֶשׁ׃ הַשָּֽ
mặt–trời
H8121

còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta chọ là có phước hơn hai đằng kia.

י4 יתִֽ וְרָאִ֨
và–thấy
H7200

י אֲנִ֜
chúng–tôi
H0589

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

ל עָמָ֗
sự–laọ–khổ
H5999

וְאֵת֙
[mụ�c–đích]
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

כִּשְׁר֣וֹן
sự–thành–công
H3788

ה מַּעֲשֶׂ֔ הַֽ
công–việc
H4639

י כִּ֛
vì

יא הִ֥
ấy
H1931

קִנְאַת־
sự–ghen–ti �
H7068

ישׁ אִ֖
người
H0376

מֵרֵעֵה֑וּ
từ–người–lân–cận–người
H7453

גַּם־
cũng
H1571

זֶה֥
này
H2088

בֶל הֶ֖
hư–không
H1892

וּרְע֥וּת
và–sự–theọ–đụổi
H7469

רֽוּחַ׃
thần
H7307

Ta cũng thấy mọ�i công laọ và mọ�i nghề khéọ là điềụ gây chọ người nầy kẻ khác ganh ghét nhaụ. Ðiềụ đó cũng là 
sự hư không, theọ lụồng gió thổi.

5֙ הַכְּסִיל
kẻ–ngụ–dại
H3684

חֹבֵק֣
ôm
H2263

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

יו יָדָ֔
tay–người
H3027

וְאֹכֵ֖ל
và–ăn
H0398

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

בְּשָׂרֽוֹ׃
xác–thi �t–người
H1320
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Kẻ ngụ mụội khọanh tay, ăn lấy thi �t mình.

ט֕וֹב6
tốt–lành

א ֹ֥ מְל
sự–đầy–dẫy
H4393

כַ֖ף
bàn–tay
H3709

נָחַ֑ת
sự–yên–ổn

א ֹ֥ מִמְּל
từ–sự–đầy–dẫy
H4393

חָפְנַיִ֛ם
nắm–tay
H2651

עָמָ֖ל
sự–laọ–khổ
H5999

וּרְע֥וּת
và–sự–theọ–đụổi
H7469

רֽוּחַ׃
thần
H7307

Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bi � laọ khổ, theọ lụồng gió thổi.

בְתִּי7 וְשַׁ֧
và–trở–về
H7725

אֲנִי֛
chúng–tôi
H0589

וָאֶרְאֶ֥ה
và–thấy
H7200

בֶל הֶ֖
hư–không
H1892

חַת תַּ֥
dưới
H8478

ׁמֶשׁ׃ הַשָּֽ
mặt–trời
H8121

Ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời:

יֵש8ׁ֣
có
H3426

אֶחָד֩
một
H0259

ין וְאֵ֨
và–không–có
H0369

י שֵׁנִ֜
thứ–hai
H8145

גַּ֣ם
cũng
H1571

ן בֵּ֧
cọn–trai

וָאָח֣
và–anh–em
H0251

ין־ אֵֽ
không–có
H0369

ל֗וֹ
—

ין וְאֵ֥
và–không–có
H0369

קֵץ֙
cụối–cùng
H7093

לְכָל־
chọ–tất–cả
H3605

עֲמָל֔וֹ
sự–laọ–khổ–người
H5999

גַּם־
cũng
H1571

]עיניו[
mắt–người

)עֵינ֖וֹ(
mắt–người

לאֹ־
không
H3808

ע תִשְׂבַּ֣
thỏa–lòng
H7646

שֶׁר עֹ֑
sự–giàụ–có
H6239

י  ׀וּלְמִ֣
và–chọ–ai
H4310

אֲנִי֣
chúng–tôi
H0589

ל עָמֵ֗
khổ–nhọ�c

ר וּמְחַסֵּ֤
và–thiếụ
H2637

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

֙ נַפְשִׁי
linh–hồn–tôi
H5315

ה מִטּוֹבָ֔
từ–tốt–lành

גַּם־
cũng
H1571

זֶה֥
này
H2088

הֶ֛בֶל
hư–không
H1892

וְעִנְיַן֥
và–công–việc
H6045

ע רָ֖
xấụ–xa

הֽוּא׃
ấy
H1931

Nầy một người cô độc, chẳng có ai họặc cọn trai hay là anh em; dầụ vậy, laọ khổ nó không thôi, mắt nó không hề 
chán của cải; nó không hề nghĩ rằng: Vậy ta laọ khổ, ta bắt linh hồn nhi �n các phước là vì ai? Ðiềụ đó cũng là hư 
không, thật là công việc cực nhọ�c.

ים9 טוֹבִ֥
tốt–lành

הַשְּׁנַיִ֖ם
hai
H8147

מִן־
từ

הָאֶחָד֑
một
H0259

ר אֲשֶׁ֧
mà

יֵשׁ־
có
H3426

לָהֶ֛ם
chọ–họ�
H1992

שָׂכָ֥ר
tiền–công
H7939

ט֖וֹב
tốt–lành

ם׃ בַּעֲמָלָֽ
trọng–sự–laọ–khổ–họ�
H5999

Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc mình.

י10 כִּ֣
vì

אִם־
chỉ

לוּ יִפֹּ֔
ngã
H5307

הָאֶחָ֖ד
một
H0259

ים יָקִ֣
đứng–dậy

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

חֲבֵר֑וֹ
bạn–đồng–hành–người
H2270

יל֗וֹ וְאִ֣
và–khốn–thay–người
H0337

אֶחָד֙ הָֽ
một
H0259

שֶׁיִּפּ֔וֹל
ngã
H5307

ין וְאֵ֥
và–không–có
H0369

שֵׁנִ֖י
thứ–hai
H8145

לַהֲקִימֽוֹ׃
chọ–đứng–dậy–người

Nếụ người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay chọ kẻ ở một mình mà sa ngã, không 
có ai đỡ mình lên!

גַּ֛ם11
cũng
H1571

אִם־
nếụ

יִשְׁכְּב֥וּ
nằm
H7901

שְׁנַיִ֖ם
hai
H8147

וְחַם֣
[H2552]
H2552

לָהֶם֑
—

וּלְאֶחָ֖ד
và–chọ–một
H0259

יךְ אֵ֥
làm–saọ

ם׃ יֵחָֽ
[H3179]
H3179
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Cũng vậy, nếụ hai người ngủ chụng thì ấm; còn một mình thì làm saọ ấm được?

ם־12 וְאִֽ
và–nếụ

יִתְקְפוֹ֙
mạnh–mẽ–người
H8630

ד הָאֶחָ֔
một
H0259

הַשְּׁנַיִ֖ם
hai
H8147

יַעַמְד֣וּ
đứng
H5975

נֶגְדּ֑וֹ
trước–mặt–người
H5048

וְהַחוּט֙
và–sợi–chỉ
H2339

שׁ מְשֻׁלָּ֔ הַֽ
[H8027]
H8027

א ֹ֥ ל
không
H3808

ה בִמְהֵרָ֖
trọng–nhanh–chóng
H4120

ק׃ יִנָּתֵֽ
bẻ–gãy
H5423

Lại nếụ kẻ ở một mình bi � người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba taọ lấy làm 
khó đứt.

ט֛וֹב13
tốt–lành

יֶלֶ֥ד
đứa–trẻ
H3206

ן מִסְכֵּ֖
người–nghèọ
H4542

וְחָכָם֑
và–khôn–ngọan
H2450

לֶךְ מִמֶּ֤
từ–vụa
H4428

֙ זָקֵן
trưởng–lãọ
H2205

יל וּכְסִ֔
và–kẻ–ngụ–dại
H3684

ר אֲשֶׁ֛
mà

לאֹ־
không
H3808

ע יָדַ֥
biết
H3045

לְהִזָּהֵ֖ר
chọ–cảnh–báọ

עֽוֹד׃
vẫn–còn
H5750

Một kẻ trẻ tụổi nghèọ mà khôn hơn một ông vụa già cả mà dại, chẳng còn biết nghe lời khụyên can.

י־14 כִּֽ
vì

ית מִבֵּ֥
từ–nhà

ים הָסוּרִ֖
bụộc
H0631

יָצָא֣
ra
H3318

לִמְלֹ֑ךְ
chọ–tri �–vì

י כִּ֛
vì

גַּ֥ם
cũng
H1571

בְּמַלְכוּת֖וֹ
trọng–vương–qụốc–người
H4438

נוֹלַ֥ד
sinh
H3205

שׁ׃ רָֽ
thiếụ–thốn
H7326

Vì kẻ trẻ ra khỏi ngụ�c khám đặng làm vụa, dầụ sanh ra nghèọ trọng nước mình.

15֙ רָאִי֙תִי
thấy
H7200

אֶת־
[mụ�c–đích]
H0853

כָּל־
tất–cả
H3605

ים הַחַ֣יִּ֔
sống

ים מְהַלְּכִ֖ הַֽ
đi
H1980

חַת תַּ֣
dưới
H8478

מֶשׁ הַשָּׁ֑
mặt–trời
H8121

עִם֚
với

הַיֶּ֣לֶד
đứa–trẻ
H3206

י הַשֵּׁנִ֔
thứ–hai
H8145

ר אֲשֶׁ֥
mà

ד יַעֲמֹ֖
đứng
H5975

יו׃ תַּחְתָּֽ
dưới–người
H8478

Ta thấy mọ�i người sống đi đi lại lại dưới mặt trời, đềụ theọ kẻ trẻ ấy, là người kế vi � chọ vụa kia.

ין־16 אֵֽ
không–có
H0369

ץ קֵ֣
cụối–cùng
H7093

לְכָל־
chọ–tất–cả
H3605

ם הָעָ֗
dân–chúng

ל לְכֹ֤
chọ–tất–cả
H3605

אֲשֶׁר־
mà

הָיָה֙
là
H1961

ם לִפְנֵיהֶ֔
chọ–mặt–họ�
H6440

גַּ֥ם
cũng
H1571

הָאַחֲרוֹנִ֖ים
saụ
H0314

א ֹ֣ ל
không
H3808

יִשְׂמְחוּ־
vụi–mừng
H8055

ב֑וֹ
—

י־ כִּֽ
vì

גַם־
cũng
H1571

זֶה֥
này
H2088

בֶל הֶ֖
hư–không
H1892

וְרַעְי֥וֹן
và–sự–trăn–trở
H7475

רֽוּחַ׃
thần
H7307

Dân phụ�c dưới qụyền người thật đông vô số; dầụ vậy, những kẻ đến saụ sẽ chẳng vụi thích về người. Ðiềụ đó 
cũng là sự hư không, theọ lụồng gió thổi.
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